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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

 PTBV là yêu cầu khách quan nhằm kết hợp hài hòa sự phát 

triển kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 

 Vùng Tây Nguyên (bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, 

Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) là địa bàn quan trọng về kinh 

tế, chính trị và quốc phòng. Đối với Tây Nguyên, SXNSXK là 

hoạt động kinh tế trung tâm, có vai trò quyết định sự phát triển 

của vùng. Trong quá trình phát triển, SXNSXK đã có nhiều tiến 

bộ về năng suất, chất lượng sản phẩm song chưa ổn định, chưa 

có hiệu quả cao và bền vững.  

 Yêu cầu khách quan hiện nay là cần phải phân tích về mặt lý 

luận và thực tiễn SXNSXK của vùng, đánh giá ưu điểm, hạn chế, 

xác định quan điểm, định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát 

triển SXNSXK của vùng theo hướng BV. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

- Nghiên cứu lý luận làm cơ sở xác định quan điểm, nội 

dung, nguyên tắc, chỉ tiêu đánh giá phát triển NSXK theo 

hướng BV.  

- Nghiên cứu thực tiễn SXNSXK Tây Nguyên theo hướng 

BV, làm rõ những thành tựu, hạn chế của NSXK hiện nay; Xác 

định phương hướng phát triển, mục tiêu và các biện pháp nhằm 

thúc đẩy phát triển NSXK vùng Tây Nguyên theo hướng BV.   

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 
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Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu những vấn đề lý luận 

và thực tiễn liên quan đến phát triển NSXK theo hướng BV 

vùng Tây Nguyên. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: nghiên cứu sự phát triển của hệ thống SX, chế 

biến và tiêu thụ NSXK theo hướng BV trên cả ba mặt: kinh tế, 

xã hội và môi trường.  

- Không gian nghiên cứu: gồm 5 tỉnh Tây Nguyên  

- Thời gian nghiên cứu là quá trình phát triển SXNSXK. 

(chủ yếu từ 1995-2008). Định hướng, mục tiêu và biện pháp 

phát triển NSXK thực hiện từ 2010-2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu của luận án 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu: 

phương pháp DVBC và DVLS, phương pháp hệ thống, phân 

tích và tổng hợp, thống kê, mô tả. Sử dụng các công cụ như dự 

báo, mô hình hóa, so sánh. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Về lý luận: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận PTBV, lý luận 

PTBV nông nghiệp và đặc điểm của lĩnh vực NSXK, làm rõ 

quan điểm, nội dung và nguyên tắc của phát triển NSXK theo 

hướng BV, xây dựng chỉ tiêu đánh giá sự phát triển NSXK theo 

hướng BV áp dụng cho điều kiện Tây Nguyên. Phân tích kinh 

nghiệm quốc tế trong phát triển NSXK, xác định những kinh 

nghiệm có thể áp dụng vào điều kiện Tây Nguyên. 

Về thực tiễn: Phân tích, đánh giá toàn diện ưu điểm và hạn 

chế trong phát triển SXNSXK hiện nay, làm rõ nguyên nhân 

của những hạn chế. Xây dựng định hướng phát triển NSXK 

vùng Tây Nguyên theo hướng BV, lựa chọn phương án phát 
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triển và lĩnh vực ưu tiên PTBV. Xác định mục tiêu và các biện 

pháp phát triển NSXK theo hướng BV giai đoạn từ nay đến 

2020. Góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để xây 

dựng chiến lược phát triển NSXK theo hướng BV. 

7. Kết cấu của luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến 

nghị, LA gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của phát triển nông sản 

xuất khẩu theo hướng bền vững 

Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển nông sản xuất khẩu 

theo hướng bền vững vùng Tây Nguyên  

Chương 3: Định hướng và các biện pháp cơ bản phát triển nông 

sản xuất khẩu theo hướng bền vững vùng Tây Nguyên  

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN CỦA PHÁT TRI ỂN 

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

1.1. Lý luận về PTBV và phát triển nông nghiệp bền vững 

1.1.1. Sự hình thành, phát triển lý luận PTBV và quan 

điểm chung về PTBV 

Thông qua phân tích sự phát triển lý luận PTBV, LA xem 

xét những quan điểm cơ bản để đi tới lựa chọn khái niệm PTBV 

được sử dụng rộng rãi nhất, tạo cơ sở cho các phân tích tiếp 

theo: PTBV là sự phát triển trong đó kết hợp chặt chẽ, hợp lý và 

hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển là kinh tế, xã hội và môi 

trường nhằm thoả mãn được nhu cầu của xã hội hiện tại nhưng 

không gây tổn hại cho khả năng ấy của các thế hệ tương lai. 

1.1.2.  Phát triển bền vững nông nghiệp  

 Khái niệm “Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững”  (SARD) được đưa ra ở hội nghị của FAO về nông 
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nghiệp và môi trường. SARD là quá trình đa chiều bao gồm: (1) 

tính bền vững của chuỗi lương thực, (2) tính bền vững trong sử 

dụng tài nguyên đất và nước, (3) khả năng tương tác thương 

mại trong tiến trình phát triển NN và NT để đảm bảo an ninh 

lương thực trong vùng và giữa các vùng. Chương trình phát 

triển của FAO về SARD gồm: Phương thức sống bền vững, 

nâng cao tính bền vững của hệ thống sản xuất tổng hợp 

(SARD) gắn với ba vấn đề: (1) cuộc sống cộng đồng ổn định; 

(2) hệ thống sản xuất nông nghiệp tổng hợp bền vững; (3) quản 

lý tổng hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

1.2. Phát triển NSXK theo hướng bền vững 

1.2.1. Tầm quan trọng và đặc điểm của SXNSXK  

1.2.1.1. Tầm quan trọng của SXNSXK  

LA trình bày vai trò của SXNSXK trên các mặt chủ yếu: 

Đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập 

kinh tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… 

1.2.1.2. Đặc điểm cơ bản của lĩnh vực NSXK 

Phân tích 5 đặc điểm của SXNSXK: 

(1) Sản xuất được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, phức tạp, 

phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và mang tính khu vực rõ rệt. 

(2) Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu (3) Đối tượng của sản 

xuất là cơ thể sống - cây trồng và vật nuôi, (4) Có tính thời vụ 

cao, (5) SXNSXK phụ thuộc chặt chẽ vào TT nước ngoài.  

1.2.2. Quan điểm cơ bản về phát tri ển NSXK theo 

hướng BV: LA đưa ra 5 quan điểm:  (1) đáp ứng được yêu cầu 

chung của PTBV, hài hoà giữa 3 mặt của PTBV, (2) đáp ứng 

những yêu cầu cơ bản của phát triển nông nghiệp và nông thôn 
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bền vững, (3) phù hợp với đặc điểm của vùng diễn ra hoạt động 

SXNSXK và quan hệ của vùng với các vùng khác trong tổng 

thể cơ cấu kinh tế quốc dân, (4) phù hợp với đường đường lối 

phát triển kinh tế xã hội của Đảng, nhà nước, (5) phù hợp bối 

cảnh và yêu cầu của toàn cầu hoá kinh tế, hội nhập kinh tế quốc 

tế, xu hướng phát triển của kinh tế và thương mại toàn cầu 

1.2.3. Nội dung của phát triển NSXK theo hướng BV 

- Bền vững về kinh tế: duy trì hoặc gia tăng lợi ích kinh tế 

xã hội tổng thể trong dài hạn, tập trung chủ yếu vào việc tạo ra 

lợi ích ròng bền vững trong SXNSXK, phân phối hợp lý lợi ích 

giữa các thành viên tham gia vào SXNSXK. 

- Bền vững về xã hội: duy trì và nâng cao phúc lợi kinh tế, 

văn hóa, xã hội cho người dân trong hệ thống SXNSXK, thực 

hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm đói nghèo và hạn chế 

khoảng cách giàu, nghèo giữa, công bằng về quyền lợi và nghĩa 

vụ giữa các thành viên và giữa các thế hệ…  

- Bền vững về môi trường sinh thái: đặt ra những yêu cầu 

đối với SXNSXK trong việc bảo đảm và duy trì sự bền vững về 

môi trường sinh thái, tránh làm cạn kiệt nguồn tài nguyên… 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển NSXK theo 

hướng BV 

1.2.4.1. Nhóm các nhân tố khách quan bao gồm: Các nhân 

tố ảnh hưởng tới cung (khả năng sản xuất): như đất đai, nhân 

lực, vốn, khoa học công nghệ. Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu 

nông sản: phân tích tác động của các nhân tố chất lượng, giá cả 

NS, thu nhập, mức ổn định của cầu NSXK. 

1.2.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan bao gồm: Vai trò 

điều hành vĩ mô của nhà nước, chính sách phát triển NSXK, 
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năng lực thực thi chính sách, sự phát triển của hệ thống công 

nghiệp chế biến, cơ sở hạ tầng. 

1.2.5. Nguyên tắc phát triển NSXK theo hướng BV: LA 

xác định 6 nguyên tắc của phát triển NSXK theo hướng BV: (1) 

Con người là trung tâm của PTBV, (2) Tăng trưởng hợp lý, ổn 

định lâu dài, (3) hài hoà giữa các mặt của PTBV, (4) sử dụng 

hiệu quả tài nguyên nông nghiệp, (5) Cơ cấu hợp lý, (6) Thị 

trường, giá cả ổn định. 

1.2.6. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển NSXK theo 

hướng BV: Trên cơ sở nghiên cứu các bộ tiêu chí PTBV trong 

và ngoài nước, luận án đã xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh 

giá phát triển NSXK theo hướng BV của Tây Nguyên bao gồm 

6 chỉ tiêu kinh tế (KT1-KT6), 9 chỉ tiêu xã hội (XH1-XH9), 6 

chỉ tiêu môi trường (MT1-MT6). (Phân tích cụ thể tại mục 2.3) 

1.3. Một số kinh nghiệm thế giới về phát tri ển NSXK theo 

hướng BV và khả năng vận dụng vào Việt Nam và TN 

Luận án nghiên cứu một số kinh nghiệm của Thái Lan, 

Trung Quốc, Malaysia trong SXNSXK, chỉ ra 5 kinh nghiệm có 

thể áp dụng cho Việt Nam và Tây Nguyên: (1) Xác định đúng 

đắn phương hướng phát triển SXNSXK (2) xác định sản phẩm 

NSXK để tập trung phát triển (3) Thực hiện chính sách phát 

triển NN hướng vào xuất khẩu, (4) Chú trọng đầu tư công nghệ 

chế biến, (5) Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, (6) Điều 

chỉnh chính sách thương mại hàng nông sản phù hợp, (7) tăng 

cường thực hiện liên kết 4 nhà và có chính sách điều hành vĩ 

mô cụ thể sát thực  
Kết luận chương 1: Chương 1 trình bày những vấn đề lý 

luận cơ bản của PTBV nói chung và cụ thể hoá những vấn đề lý 
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luận của PTBV trong lĩnh vực NSXK nhằm xác định nội dung, 

quan điểm, các nguyên tắc cơ bản của NSXK theo hướng BV, 

xây dựng tiêu chí đánh giá SXNSXK theo hướng BV.  

Chương 1 còn chú trọng nghiên cứu những kinh nghiệm 

của một số nước cần tham khảo có thể vận dụng vào phát triển 

NSXK theo hướng BV vùng Tây Nguyên và Việt Nam. 
 

Chương 2 

PHÂN TÍCH TH ỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NSXK  

THEO HƯỚNG BỀN VỮNGVÙNG TÂY NGUYÊN   

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên ảnh 

hưởng đến SXNSXK 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên: LA trình bày khái quát các đặc 

điểm của Tây Nguyên về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, tài 

nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản. Khẳng định Tây Nguyên 

có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển toàn diện 

cả về công, nông nghiệp và dịch vụ. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế: Luận án chỉ rõ đặc điểm cơ bản 

của Tây Nguyên hiện nay là vùng chậm phát triển. GDP bình 

quân đầu người thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu và mất cân đối, cơ 

sở hạ tầng kinh tế xã hội thấp kém...đó là cản trở lớn nhất trong 

sự phát triển của vùng. 

2.1.3. Đặc điểm xã hội: Tây Nguyên là địa bàn sinh sống 

của trên 40 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 60%, còn lại là các dân 

ít người còn ở tình trạng kém phát triển, tập quán sản xuất lạc 

hậu, mức sống thấp. Tỷ lệ tăng tự nhiên cao và di dân quá lớn. 

2.1.4. Tiềm năng phát triển NSXK của Tây Nguyên 
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Tây Nguyên có tiềm năng ro lớn phát triển cây công nghiệp 

có giá trị kinh tế cao, phát triển thành vùng chuyên canh lớn, 

phát triển công nghiệp chế biến NSXK và dịch vụ. Tuy nhiên 

tiềm năng đó không phải là vô hạn. 

2.2. Đặc điểm hệ thống sản xuất, chế biến và XKNS vùng 

Tây Nguyên ảnh hưởng đến PTBV 

2.2.1. Đặc điểm hệ thống SXNSXK: Luận án đã phân tích 

và chỉ ra một số đặc điểm sau: 

2.2.1.1. Tây Nguyên là vùng chuyên canh lớn về NSXK 

với mức độ độc canh khá cao về cà phê, cao su, hồ tiêu Cơ 

cấu diện tích trồng trọt: Diện tích 5 loại cây chè, cà phê, cao 

su, hồ tiêu và điều của toàn vùng là 756706 ha, chiếm 43,37% 

diện tích canh tác 5 loại cây trên của cả nước. Trong đó cà phê 

chiếm 90,55%, hồ tiêu 33,95% diện tích của cả nước. Diện tích 

canh tác tăng rất nhanh, cơ cấu cây trồng không ổn định.  

2.2.1.2. Sự phát triển NSXK đã hình thành các tiểu vùng 

chuyên canh nhưng vẫn đan xen với phát triển tổng hợp 

Luận án đã phân tích sự phân bố các loại cây trồng chủ yếu 

nhằm đánh giá mức độ hợp lý của sự phân bố đó. 

2.2.1.3. Sự gia tăng diện tích, sản lượng NSXK rất nhanh 

nhưng chủ yếu mang tính tự phát: Luận án đã phân tích sự gia 

tăng sản diện tích, sản lượng 5 loại cây trồng chủ yếu, phân tích 

kết cấu sản lượng hàng NSXK của vùng và trong tương quan 

với cả nước, chỉ rõ xu hướng biến động nhanh của nhiều mặt 

hàng (sản lượng chè tăng 2,38 lần; cà phê 3,72 lần; cao su 8,93 

lần; hồ tiêu 29,61 lần; điều 11,46 lần trong 15 năm qua). Sự 

tăng trưởng này đang tạo sức ép lớn lên tài nguyên, đất đai, 
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nguồn nước, tạo ra sự chênh lệch ngày càng tăng giữa tăng 

trưởng sản xuất với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ.  

2.2.1.4. Phương thức tổ chức sản xuất thấp kém với tập 

quán canh tác lạc hậu, mang nặng tính tự nhiên: SXNSXK 

được tổ chức theo phương thức đa dạng hóa với sự tham gia của 

nhiều thành phần kinh tế. Hộ kinh doanh cá thể chiếm 85 - 95% 

giá trị sản xuất, theo hai hình thức chính là chuyên canh hoặc 

kinh doanh tổng hợp. Hầu hết đều có quy mô nhỏ, diện tích 

canh tác bình quân 0,5-1,5 ha. Tập quán sản xuất lạc hậu, mang 

nặng tính tự nhiên, thiếu ổn định, kém thích nghi với thị trường.  

2.2.1.5. Trình độ kỹ thuật trong canh tác NSXK còn thấp kém 

 Phương pháp canh tác chủ yếu dựa trên kỹ thuật thủ công., 

bước đầu đã áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ mới 

vào sản xuất: sử dụng giống mới, kỹ thuật canh tác đã có nhiều 

tiến bộ song nhìn chung kỹ thuật SX còn yếu kém, tỷ lệ cơ giới 

hóa rất thấp (dưới 30%), kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản 

nông sản còn nhiều hạn chế, tổn thất sau thu hoạch còn lớn. 

2.2.2. Đặc điểm của hệ thống chế biến NSXK 

2.2.2.1. Hệ thống cơ sở chế biến hầu hết có quy mô nhỏ 

và chủ yếu là chế biến nguyên liệu xuất khẩu: LA đã phân 

tích sự phát triển của hệ thống CN chế biến trên cơ sở đó chỉ rõ 

phần lớn cơ sở chế biến đều có quy mô nhỏ, trừ số ít cơ sở chế 

biến nhà nước hoặc nước ngoài, hoạt động chế biến chủ yếu là 

chế biến nguyên liệu xuất khẩu. Chế biến sâu và tinh chế chiếm 

tỷ lệ rất thấp. 

2.2.2.2. Trình độ kỹ thuật của các cơ sở chế biến NSXK 

còn rất lạc hậu, sản phẩm đơn điệu và chất lượng nông sản 

chế biến chưa cao: Các cơ sở chế biến NSXK thuộc khu vực 
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KTNN và doanh nghiệp CVĐTNN được trang bị kỹ thuật 

tương đối tốt, sử dụng công nghệ hiện đại, công suất thiết kế 

khá lớn và hạn chế được ô nhiễm. Song hầu hết các cơ sở chế 

biến tư nhân đều sử dụng trang thiết bị lạc hậu. Sản phẩm ngày 

càng được đa dạng hóa song còn đơn điệu, chất lượng thấp.  

2.2.2.3. Hệ thống công nghiệp chế biến còn có sự tách rời, 

chưa gắn bó với vùng nguyên liệu cụ thể : Nhìn tổng quan, hệ 

thống công nghiệp chế biến chưa đáp ứng được yêu cầu của 

SX, bố trí chưa hợp lý, chưa gắn với vùng nguyên liệu cụ thể. 

2.2.3. Đặc điểm hệ thống xuất khẩu nông sản 

2.2.3.1. Khối lượng hàng hóa NSXK tăng nhanh  

Từ 2005 đến 2008, các mặt hàng NSXK đều tăng nhanh: 

cao su tăng 740%, bình quân tăng 185%/năm; chè tăng 43,5%, 

bình quân tăng 10,8%/năm; cà phê tăng 25,7%, bình quân tăng 

6,4%/năm; hạt điều tăng 27%, bình quân tăng 6,7%/năm. 

2.2.3.2. Thị trường NSXK tập trung thị phần quá lớn vào 

một số thị trường: Luận án đã phân tích cụ thể tình hình các 

khu vực thị trường tiêu thụ NSXK, sự thay đổi thị phần trên các 

thị trường để rút ra nhận xét tiêu thụ NSXK của vùng hiện nay 

đang tập trung quá lớn vào số ít thị trường dẫn tới tình trạng bị 

ép giá nhất, là nguyên nhân làm cho giá cả NSXK không ổn 

định và nhiều thời điểm thấp hơn mặt bằng giá thế giới.  

2.2.3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông, bảo 

quản hàng hóa xuất khẩu đã được cải thiện nhưng chưa đáp 

ứng được yêu cầu: Hệ thống giao thông của vùng đã tuy có 

những bước phát triển song về cơ bản chưa đáp ứng được yêu 

cầu sản xuất và đời sống. Hệ thống kho chứa kém phát triển 
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làm giảm chất lượng sản phẩm và tăng tỷ lệ hao hụt trong thu 

hoạch và chế biến nông sản. 

2.2.3.4. Phương thức tổ chức xuất khẩu nông sản lạc hậu 

Phần lớn nông sản (khoảng 90%) được xuất khẩu theo 

phương thức FOB. Xuất khẩu theo điều kiện CIF chiếm tỷ lệ 

thấp. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện nhiều phương thức xuất 

khẩu mới như phương thức giao hàng FCA, xuất khẩu qua...net. 

Tỷ lệ hàng xuất khẩu qua trung gian còn chiếm tỷ lệ lớn (trên 

50%) do không có thương hiệu.  

2.2.3.5. Vị thế bất lợi trong chuỗi giá trị toàn cầu : Trong 

chuỗi giá trị hàng NSXK, bất lợi và rủi tro lớn nhất nghiêng về 

phía những người sản xuất. Các trung gian thu gom, chế biến ít 

bị ảnh hưởng hơn. Xét chuỗi giá trị toàn cầu, do chủ yếu xuất 

khẩu nguyên liệu nên TN ở vào vị thế bất lợi trong chuỗi giá trị 

do chất lượng SP thấp, không đồng đều, thường bị các đối tác 

thương mại ép giá xuống thấp hơn giá trung bình thế giới, kể cả 

những mặt hàng có quyền lực về sức cung như cà phê, hồ tiêu.  

2.2.4. Vai trò của SXNSXK trong cơ cấu kinh tế các tỉnh 

Tây Nguyên: Luận án khẳng định SXNSXK có vai trò quan 

trọng trong cơ cấu kinh tế Tây Nguyên. Giá trị NSXK đóng góp 

vào GDP chiếm tỷ lệ ngày càng cao, chiếm ½ giá trị sản xuất 

ngành nông nghiệp, trên dưới 35% GDP và trên 85% tổng kim 

ngạch xuất khẩu của vùng. Do đó có ảnh hưởng quyết định tới 

sự phát triển kinh tế xã hội và PTBV của vùng TN. 

2.3. Phân tích thực trạng phát triển SXNSXK vùng Tây 

Nguyên giai đoạn 1990 - 2008 theo hướng PTBV 

2.3.1. Yếu tố kinh tế (đánh giá theo 6 chỉ tiêu PTBV kinh tế) 

2.3.1.1. Năng suất lao động trong SXNSXK (chỉ tiêu KT1) 
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Từ 1995-2008, NS chè tăng 1,68 lần, cà phê 2,26 lần, cao 

su 3,6 lần, hồ tiêu 2 lần và hạt điều tăng 1,7 lần. Hầu hết các 

loại NS đều có năng suất cao hơn năng suất TB của thế giới, tuy 

nhiên không đồng đều ở các tiểu vùng. Thu nhập 1ha nếu giá cả 

cao có thể đạt 50 Tr đồng (tiêu chí BV: >50 Tr.đ/1ha), nhưng 

nếu tính theo giá so sánh thì chưa đạt ngưỡng PTBV. 

Hiệu quả của SXNSXK còn thấp và bấp bênh do: phụ thuộc 

nặng nề vào giá cả thị trường; mở rộng diện tích tất yếu làm 

tăng diện tích không phù hợp, làm giảm năng suất, nguồn cung 

tăng dẫn đến giảm giá cả; tăng nhanh diện tích dẫn tới cầu về 

các yếu tố sản xuất tăng đẩy chi phí sản xuất tăng cao. 

2.3.1.2. Đánh giá sử dụng đất đai trong lĩnh vực NSXK 

(chỉ tiêu KT2): Diện tích cây công nghiệp lâu năm toàn vùng 

chiếm 48% đất nông nghiệp. Phân bố diện tích gieo trồng các 

loại cây trồng đã có sự phù hợp ở mức độ nhất định với đất đai 

nhưng diện tích canh tác trên đất đai không phù hợp hoặc ít phù 

hợp còn khá lớn (>30%), sử dụng đất chủ yếu theo lối vắt kiệt 

độ màu mỡ của đất, đất chưa sử dụng còn lớn, khoảng 12%.  

2.3.1.3. Đánh giá cơ cấu cây trồng trong lĩnh vực NSXK 

(chỉ tiêu KT3): Cơ cấu cây trồng trong tổ hợp NSXK đã dần 

hình thành. Những loại cây trồng có ưu thế nhất ngày càng 

khẳng định được vị thế của mình song chưa ổn định, còn lúng 

túng trong việc xác định tập đoàn cây trồng và diện tích tối ưu. 

Tỷ lệ tăng giảm diện tích với mức độ lớn gây ra tình trạng phát 

triển quá “nóng” ở một số loại cây trồng. 

2.3.1.4. Đánh giá về kỹ thuật SXNSXK (chỉ tiêu KT4) 

Mức độ cơ giới hóa hiện chỉ đạt khoảng ½ so với yêu cầu 

PTBV (>50%). Khó khăn cho quá trình cơ giới hóa là diện tích 
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canh tác NSXK chưa tập trung, khả năng đầu tư cho cơ giới hóa 

còn thấp, sự phát triển yếu kém của ngành cơ khí nông nghiệp. 

2.3.1.5. Đánh giá công nghiệp chế biến NSXK thông qua 

chỉ tiêu tỷ lệ NSXK đã qua chế biến (chỉ tiêu KT5): Tỷ lệ hàng 

nông sản đã qua chế biến còn thấp, tức là vẫn còn tình trạng 

xuất nguyên liệu thô. Tỷ lệ hàng hóa được chế biến sâu thành 

các sản phẩm cao cấp chiếm tỷ lệ rất thấp, chè (5%), cà phê 

(1,5%). Để đạt mục tiêu PTBV thì còn khoảng cách khá xa. 

2.3.1.6. Đánh giá mức độ ổn định của thị trường, giá cả 

(chỉ tiêu KT6): Giá cả NSXK rất không ổn định, biên độ giao 

động lớn. Đó là do sự bất ổn định của thị trường thế giới nhưng 

mặt khác cũng phản ánh sự yếu kém của sản xuất, chế biến và 

xuất khẩu nông sản, đồng thời cũng cho thấy sự hạn chế trong 

quản lý, điều hành vĩ mô của nhà nước. 

2.3.2. Yếu tố  xã hội  

2.3.2.1. Dân số và thay đổi dân số (chỉ tiêu XH1, XH2) 

Tốc độ tăng dân số TN khá cao 1,67% (cả nước là 1,22%), 

(ngưỡng xác định PTBV cho vùng là <1,2%). Dân cư nông thôn 

chiếm 72% (3,6 triệu người) tỷ lệ sinh ở nông thôn cao hơn 

thành thị. trong khu vực SXNSXK cao hơn từ 0,3-0,5%. Tỷ lệ 

tăng dân số cơ học bình quân từ 1995 đến 2005 từ 3,5-4%/năm. 

(ngưỡng BV: <3%). Đa số dân mới di cư tự do đều thiếu hoặc 

không có đất canh tác và hầu hết sống trong nghèo khổ. 

2.3.2.2. Vấn đề việc làm, thất nghiệp trong lĩnh vực NSXK 

(chỉ tiêu XH3) Qua phân tích luận án chỉ rõ: (1) lao động trong 

lĩnh vực NSXK hầu hết là lao động phổ thông, chưa được đào 

tạo, mặt bằng dân trí thấp. (2) thói quen lao động của đại bộ 

phận dân cư rất lạc hậu, mang nặng tính tự cấp, tự túc. (3) thiếu 
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kinh nghiệm và hiểu biết về kinh doanh trong kinh tế thị trường. 

Những hạn chế về lực lượng lao động hiện nay có thể coi là rào 

cản lớn nhất cho sự phát triển NSXK theo hướng BV. Nạn di 

dân tự do mà phần lớn là những người nghèo, ít học hành về lâu 

dài có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm. (Tỷ lệ 

thiếu việc làm trong SXNSXK 5,65% >ngưỡng PTBV 5%)  

2.3.2.3. Vấn đề đói nghèo trong lĩnh vực NSXK (chỉ tiêu 

XH4): Tỷ lệ nghèo chung và tỷ lệ hộ nghèo của Tây Nguyên 

cao gần gấp đôi mức trung bình cả nước, chiếm gần 10% tổng 

số người nghèo của cả nước. Trong NSXK, có trên 100000 hộ 

nghèo, chiếm 22,2% (ngưỡng BV: <10%), cao hơn tỷ lệ bình 

quân của vùng, trong số này, hộ đồng bào dân tộc ít người và di 

cư tự do chiếm 86%. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói trong 

SXNSXK là: dân số tăng nhanh, di dân tự do quá lớn, trình độ 

dân trí thấp, tập quán sản xuất lạc hậu, thiếu đất canh tác, thu 

nhập thấp và bấp bênh, phương thức sống thiếu bền vững, đại 

bộ phận dựa vào nông nghiệp, tác động của tăng trưởng đến 

giảm nghèo và phát triển con người chưa tương xứng. 

2.3.2.4. Tác động của SXNSXK tới các mặt xã hội (chỉ 

tiêu XH5-XH9): Các tỉnh Tây Nguyên đều đã hoàn thành xóa 

mù và phổ cập tiểu học nhưng tỷ lệ bỏ học cấp tiểu học 5,21%, 

tỷ lệ đi học đúng tuổi bậc tiểu học chỉ đạt 82% thì việc duy trì 

chỉ tiêu này còn rất khó khăn, mục tiêu phổ cập trung học cơ sở 

còn rất xa vời. Chất lượng giáo dục của vùng tương đối thấp. 

Tây Nguyên là vùng có mức phát triển thấp về y tế. Bình 

quân hơn 6080 người dân mới có 1 cơ sở y tế, số giường 

bệnh/vạn dân chỉ có 21,6 giường, thấp hơn mức bình quân cả 

nước (22,6 giường/vạn dân), đạt 4,9 BS/vạn dân (cả nước 
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6,7BS/vạn dân). Nếu so với chỉ tiêu PTBV là 10 BS/vạn dân thì 

chỉ tiêu này hiện mới chỉ đạt được một nửa.  
Số dân được sử dụng nước sạch ở thành thị khoảng 74%, 

nông thôn khoảng 50% còn quá thấp (chỉ tiêu XH7). Nhiều hộ 

ở các vùng sâu, vùng xa chưa được sử dụng điện (chỉ tiêu XH8 

với mức PTBV xác định là 100%)). Số máy điện thoại bình 

quân trên vạn dân chỉ đạt 1392 chiếc/vạn dân, thấp hơn 4 lần so 

với cả nước (chỉ tiêu XH9: mức PTBV là 3500ĐT/vạn dân). 

Sự phát triển của SXNSXK đã tạo ra những tiến bộ xã hội 

không thể phủ nhận nhưng vấn đề xã hội vẫn là vấn đề gay gắt 

nhất ở TN hiện nay và là sự cản trở lớn nhất đối với sự PTBV. 

(1) Phần lớn người dân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với 

lĩnh vực SXNSXK vẫn gặp rất nhiều khó khăn, họ đang “nghèo 

nàn về khả năng tiếp cận”  với các yếu tố để tạo ra thu nhập và 

sinh kế lâu dài. (2) Từ chỗ “nghèo về khả năng tiếp cận” tất 

yếu dẫn đến “nghèo nàn về khả năng”,  ngăn cản mọi quá trình 

tích lũy dưới dạng tiềm năng. (3) Tính công minh cũng khó có 

thể đảm bảo được khi các thế hệ hiện tại còn quá nghèo nàn về 

các khả năng.  

2.3.3. Yếu tố môi trường 

2.3.3.1. Bảo vệ rừng và ĐDSH trong SXNSXK (chỉ tiêu 

MT1, MT2): Luận án đã phân tích tác động của SXNSXK tới 

bảo vệ rừng và chỉ rõ: Nạn phá rừng làm nương, rẫy, chuyển 

diễn ra với qui mô lớn, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới an ninh tài nguyên và môi trường, TL che phủ rừng 

giảm còn 53,7% (chỉ tiêu MT1: 65-70%). Mất rừng làm đất đai 

bị bào mòn, rửa trôi, thoái hóa đất, việc lạm dụng phân hóa học, 

thuốc trừ sâu làm cho đất và nhiều giống cây trồng thoái hóa.  
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2.3.3.2. Sử dụng phân bón và hóa chất trong lĩnh vực 
NSXK (chỉ tiêu MT3). Trong SXNSXK ở Tây Nguyên: lạm 

dụng việc sử dụng phân bón ở mức cao, từ 10-23% nhu cầu, 

dẫn tới lãng phí và tăng chi phí sản xuất, bón phân mất cân đối 

không theo yêu cầu của từng loại cây, từng chất đất, tùy theo 

mùa, vụ cụ thể và theo giai đoạn phát triển của từng loại cây, 

việc sử dụng chất hóa học kích thích tăng trưởng, trừ sâu bệnh 

khá phổ biến. Xu hướng chủ yếu trong canh tác NSXK là sử 

dụng phân vô cơ. Tỷ lệ sử dụng phân hữu cơ rất thấp, chỉ đạt 

dưới 30% (chỉ tiêu MT3: TL sử dụng phân hữu cơ từ 40-50%). 

2.3.3.3. Vấn đề sử dụng, bảo quản tài nguyên nước trong 

lĩnh vực NSXK (chỉ tiêu MT4): Trong SXNSXK, sử dụng 

nước tưới rất lãng phí, khoảng 340.000 triệu lít/năm, khai thác 

nước ngầm bừa bãi, vượt quá khả năng tái nạp tự nhiên làm tụt 

giảm đáng kể mực nước ngầm (chỉ tiêu MT4: không làm giảm 

nước ngầm). Chất lượng nước, không khí chưa vượt quá 

GHCPTCVN (MT5, MT6). Trong phát triển NSXK thiếu sự 

gắn bó giữa quy hoạch sản xuất với quy hoạch bảo vệ môi 

trường cấp vùng. Phát triển NSXK đang có nguy cơ đe dọa an 

ninh tài nguyên và môi trường.  

2.3.4. Xung đột trong phát tri ển SXNSXK theo hướng 

PTBV vùng Tây Nguyên. LA chỉ ra 2 mâu thuẫn chính: 

Một là, mâu thuẫn giữa phát triển KT với phát triển XH thể 

hiện ở: Sự phát triển kinh tế mới chỉ chủ yếu cải thiện được 

mức sống của một bộ phận dân cư còn phần lớn đồng bào các 

dân tộc thiểu số, dân di cư đời sống, sinh kế vẫn rất khó khăn; 

phát triển kinh tế diễn ra trong hoàn cảnh mâu thuẫn và xung 

đột xã hội ngày càng tăng, đã có dấu hiệu làm suy thoái văn hóa 
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truyền thống. Một phần đáng kể thành tựu phát triển kinh tế của 

vùng đã và đang bị nhiều tầng lớp ngoài vùng hưởng lợi.  

Hai là, phát triển SXNSXK đang dẫn tới khai thác cạn kiệt 

các nguồn tài nguyên, chưa tạo ra được cơ sở để PTBV xã hội 

và bảo vệ môi trường.  

Kết luận chương 2 

Kết luận thứ nhất: phát triển NSXK vùng Tây Nguyên 

hiện nay chưa đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của PTBV, 

chưa tương xứng với tiềm năng, cụ thể là: 

- Tính tự phát trong sự phát triển còn quá lớn. Phát triển 

NSXK chưa được định hướng, thiếu một tư tưởng chủ đạo, một 

triết lý kinh doanh cần thiết làm nền tảng cho phát triển lâu dài, 

và có xu hướng chạy theo các mục tiêu ngắn hạn, trước mắt. 

- Các mặt của PTBV đều bộc lộ yếu kém: SXNSXK chưa 

có hiệu quả cao, sử dụng lãng phí tài nguyên; đời sống người 

dân chậm được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo còn cao; môi trường 

ngày càng ô nhiễm, rừng bị tàn phá, đa dạng sinh học suy giảm. 

- Ba mặt của PTBV chưa được kết hợp chặt chẽ với nhau. 

Sự phát triển NSXK đang chú trọng vào mục tiêu kinh tế, chưa 

thực sự quan tâm tới hiệu quả về xã hội và môi trường.  

- Sự phát triển của toàn hệ thống mang tính rời rạc, thiếu sự 

gắn kết giữa các bộ phận, nhất là sản xuất và chế biến. 

Kết luận thứ hai: Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển 

thiếu bền vững của lĩnh vực NSXK ở Tây Nguyên hiện nay là: 

Về nguyên nhân khách quan 

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường thế giới 

giữa các nước xuất khẩu nông sản.  

- Thị trường, giá cả hàng nông sản biến động liên tục.  
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- Các hãng kinh doanh và chế biến nông sản lớn trên thế 

giới với ưu thế về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm ngày 

càng vươn tầm ảnh hưởng ra thế giới, thực thi các chính sách o 

ép, tranh chiếm vị thế có lợi trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Nguyên nhân chủ quan 

- Do sự yếu kém của nguồn lao động. Sự hạn chế về trình 

độ dân trí, tập quán SX lạc hậu, lao động hầu hết chưa được đào 

tạo, thiếu hiểu biết về kiến thức và kỹ năng kinh doanh… 

 - Nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực NSXK còn hạn chế dẫn 

đến hạn chế khả năng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại 

vào sản xuất, chế biến. 

- Khoa học công nghệ chậm phát triển, việc triển khai các 

thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất thiếu đồng bộ 

và kém hiệu quả.  

- Cơ sở hạ tầng của sản xuất và chế biến NSXK còn lạc 

hậu; hệ thống dịch vụ tài chính, thương mại, thông tin phục vụ 

cho NSXK chưa đáp ứng được yêu cầu.  

- Quản lý, điều tiết vĩ mô của nhà nước đối với SXNSXK 

của vùng còn nhiều bất cập, tao ra mâu thuẫn giữa điều hành vĩ 

mô và phát triển vi mô trong SXNSXK.  

- Tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền địa phương còn 

nhiều tồn tại, quy hoạch còn yếu kém, chưa tạo được tốc độ 

tăng trưởng và cơ cấu phù hợp; quy hoạch sản xuất chưa gắn 

với quy hoạch công nghiệp chế biến và xuất khẩu; khả năng 

thực thi kế hoạch, quy hoạch còn hạn chế. 

- Vai trò của các hiệp hội ngành hàng còn mờ nhạt, chưa 

thực hiện tốt các chức năng của mình; quản lý ngành hàng và 

quản lý lãnh thổ không đồng bộ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ.  
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Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN 

PHÁT TRI ỂN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU THEO HƯỚNG 

BỀN VỮNG VÙNG TÂY NGUYÊN 

3.1. Các căn cứ để xác định định hướng phát triển NSXK 

theo hướng BV. Luận án đưa ra một số căn cứ sau:  

- Định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên 

của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết 10/NQ/TW của Bộ Chính trị 

(2002) về phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 

2001-2010 khẳng định: "Tây Nguyên là địa bàn chiến lược 

quan trọng của cả nước cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - 

an ninh, có lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản 

xuất hàng hóa lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển 

công nghiệp năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản. 

Xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc 

phòng, an ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực". 

- Định hướng PTBV nông nghiệp được cụ thể hóa trong 

Nghị quyết Đại hội X (9 vấn đề) và trong Định hướng chiến 

lược PTBV (3 nội dung). 

3.2. Định hướng, mục tiêu phát triển NSXK theo hướng 

BV vùng Tây Nguyên  

3.2.1. Những định hướng cơ bản: LA nêu ra 5 định hướng 

phát triển: (1) kết hợp hài hòa ba mặt của PTBV là kinh tế, xã 

hội và môi trường trong đó ưu tiên hơn PTBV về xã hội, (2) 

PTBV về xã hội phải đảm bảo nguyên tắc “con người là trung 

tâm”, (3) PTBV về kinh tế, phải kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, 

chế biến, và xuất khẩu trong đó ưu tiên phát triển hệ thống công 



21 

nghiệp chế biến, (4) PTBV về môi trường phải đảm bảo yêu cầu 

phát triển NSXK gắn với bảo vệ rừng và ĐDSH, sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả tài nguyên nông nghiệp, bảo vệ đất, nguồn 

nước, (5) Tây Nguyên là vùng đặc biệt khó khăn do đó không 

thể tự mình PTBV nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước và toàn 

xã hội, cần có cơ chế riêng để PTBV.  

Để thực hiện được quan điểm phát triển trên, sự phát triển 

của NSXK theo hướng BV từ nay đến 2020 cần tập trung vào: 

Ổn định diện tích canh tác, xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý. 

Lấy chiến lược ổn định làm nền tảng nhằm tập trung nguồn lực 

điều chỉnh NSXK từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển 

theo chiều sâu; Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất; Phát triển 

mạnh công nghiệp chế biến đồng bộ, gắn công nghiệp chế biến 

với vùng nguyên liệu; Đẩy mạnh thương hiệu hóa NSXK, tích 

cực mở rộng và đa dạng hóa thị trường; Tập trung cao độ các 

nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Từng bước 

thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu trong SXNSXK bằng các mô 

hình sản xuất tiên tiến, quy mô lớn. Thúc đẩy sự hình thành các 

tập đoàn sản xuất và xuất khẩu nông sản có thương hiệu, quản 

lý được cả đầu vào và đầu ra trên thị trường; Quản lý chặt chẽ 

đất đai, gắn phát triển NSXK với bảo vệ đất, nguồn nước, bảo 

vệ rừng và đa dạng sinh học của vùng. 

3.2.2. Mục tiêu phát triển SXNSXK vùng Tây Nguyên 

theo hướng PTBV đến năm 2020: luận án xác định 21 chỉ tiêu 

trong phát triển NSXK theo hướng BV cần phải phấn đấu thực 

hiện đến 2020. 
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3.3. Các biện pháp cơ bản phát tri ển SXNSXK vùng Tây 

Nguyên theo hướng PTBV đến năm 2020. Luận án xác định 9 

biện pháp cơ bản: 

3.3.1. Hoàn thiện xây dựng quy hoạch phát triển NSXK 

đồng bộ: Quy hoạch phát triển NSXK hiện nay phải nhằm mục 

tiêu xác định cơ cấu cây trồng hợp lý và tương đối ổn định, trên 

cơ sở đó, xác định quy hoạch sử dụng đất đai, nguồn nước, quy 

hoạch phát triển công nghiệp, phát triển thị trường và các điều 

kiện cơ sở hạ tầng cho phát triển NSXK. Quy hoạch sản xuất 

phải gắn liền với quy hoạch công nghiệp chế biến, quy hoạch 

vùng và các tỉnh, quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ. 

3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

phát tri ển NSXK theo hướng BV: PTBV trong lĩnh vực 

NSXK phải đặt sự phát triển nguồn nhân lực lên hàng đầu. Tây 

Nguyên cần chú trọng vào các vấn đề sau: ổn định dân cư, xóa 

đói giảm nghèo và giải quyết công bằng xã hội; phát triển mạnh 

giáo dục, đào tạo; giải quyết việc làm, phát triển y tế, chăm sóc 

sức khỏe, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin, giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống.  
3.3.3. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh, tăng năng suất và 

chất lượng NSXK: Nâng cao vốn đầu tư cho SXNSXK, tăng 

khả năng các kênh thu hút vốn mà trọng tâm là kênh tín dụng; 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác NSXK, đẩy 

mạnh cơ khí hóa nông nghiệp, triển khai chương trình hóa học 

hóa, sinh học hóa trong lĩnh vực NSXK, nâng cao năng lực tưới 

tiêu chủ động; Áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến. 
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3.2.4. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến NSXK, gắn 

công nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu: Xây dựng công 

nghiệp chế biến dựa vào nguồn nguyên liệu sẵn có, gắn công 

nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu cụ thể, đa dạng hóa về 

quy mô và loại hình sản xuất, từng bước hình thành các cơ sở 

chế biến tập trung. Đầu tư thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại 

để sản phẩm có chất lượng cao, khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp.  

3.3.5. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ 

lĩnh vực NSXK: Tiếp tục phát triển mạng lưới giao thông mà 

trọng tâm là đường bộ, nâng cấp và xây dựng các công trình 

thuỷ lợi. Thực hiện điện khí hoá nông thôn. 

3.3.6. Phát triển thị trường, ổn định giá cả và thương 

hiệu hóa NSXK: Thực hiện đa đạng hóa thị trường, củng cố vị 

thế trên các thị trường quen thuộc, tích cực mở rộng thị trường 

mới. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, 

thương hiệu hóa sản phẩm. Tổ chức lưu thông hợp lý, cải tiến 

phương thức xuất khẩu. 

3.3.7. Tăng cường liên kết kinh t ế để phát tri ển NSXK 

theo hướng BV: Thúc đẩy liên kết kinh tế theo nguyên tắc tự 

nguyện, bình đẳng, coi trọng lợi ích của nông dân; Đa dạng hóa 

các loại hình liên kết như: liên kết giữa doanh nghiệp chế biến 

với nông dân, liên kết 4 nhà, liên kết sản xuất và tiêu thụ…Đẩy 

mạnh liên kết quốc tế. 
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3.3.8. Nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước và 

vai trò của Hiệp hội ngành hàng: Tiếp tục thực hiện chủ 

trương lớn của Đảng và nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội 

Tây Nguyên nói chung và phát triển NSXK của vùng nói riêng. 

Nâng cao vai trò của quản lý của chính quyền các cấp các tỉnh, 

vai trò của các Hiệp hội ngành hàng.  

3.3.9. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển NSXK với bảo vệ 

môi trường: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước trong 

SXNSXK. Ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ nạn phá rừng làm nương 

rẫy, gắn việc phát triển NSXK với bảo vệ rừng, giữ gìn đa dạng 

hóa sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Kết luận chương 3: Chương 3 đã thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng định hướng phát triển, mục tiêu và biện pháp để phát triển 

NSXK theo hướng BV vùng Tây Nguyên đến 2020. Để đảm 

bảo tính hiện thực và tính hiệu quả của các biện pháp, quá trình 

thực hiện cần chú ý: (1) Bám sát định hướng PTBV trong lĩnh 

vực NSXK, thực hiện quản lý lĩnh vực NSXK theo mục tiêu đã 

xác định. (2) Đảm bảo tính đồng bộ và tính hệ thống trong quá 

trình thực hiện các biện pháp, phát huy tính tích cực của mỗi 

biện pháp, hạn chế tác động ngược chiều nhau của chúng. (3) 

Thực hiện các biện pháp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, 

nhiều địa phương, do đó cần phải có sự phối hợp chặt chẽ nhằm 

tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện.   

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

LA đã thực hiện nghiên cứu và đề xuất một số vấn đề mới: 
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- Trên cơ sở tổng hợp và vận dụng lý luận chung về PTBV, 

luận án đã đưa ra 5 quan điểm chung và 6 nguyên tắc của 

PTBV trong lĩnh vực SXNSXK, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu 

(gồm 21 chỉ tiêu) đánh giá PTBV trong SXNSXK, chỉ ra 7 kinh 

nghiệm trong SXNSXK của thế giới có thể vận dụng vào TN. 

- Luận án cũng đã thực hiện việc phân tích toàn diện 

SXNSXK theo hướng BV vùng Tây Nguyên nhằm rút ra những 

kết luận về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong 

PTBV lĩnh vực NSXK trên các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường. 

- Trên cơ sở các nhận xét đánh giá rút ra từ chương 2, chiến 

lược phát triển KTXH vùng Tây Nguyên của Đảng, nhà nước, 

yêu cầu PTBV nông nghiệp, nông thôn, LA đã xác định phương 

hướng phát triển NSXK theo hướng BV của vùng với một quan 

điểm mới về chiến lược PTBV lĩnh vực NSXK, trong đó ưu tiên 

PTBV về xã hội, lấy PTBV xã hội làm trọng tâm và cơ sở để 

thực hiện PTBV toàn diện. Luận án xác định rõ mục tiêu cần 

đạt được trong PTBV của vùng đến năm 2020 và đề xuất các 

biện pháp thúc đẩy phát triển NSXK theo hướng BV của vùng 

đến năm 2020. Luận án đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề 

lý luận và thực tiễn của phát triển NSXK vùng Tây Nguyên 

theo hướng PTBV hiện nay. 

Từ những vấn đề mà luận án đặt ra và giải quyết, chúng tôi 

cho rằng cần phải có nhiều nghiên cứu sâu hơn nữa những vấn 

đề sau: Một là, nghiên cứu cụ thể và chi tiết về quy hoạch tổng 

thể PTBV trong SXNSXK của Tây Nguyên. Hai là, việc xây 

dựng nguyên tắc và chỉ tiêu đánh giá PTBV trong SXNSXK 

mới chỉ là đề xuất ban đầu, cần có nghiên cứu thêm để bổ sung, 

hoàn thiện. Ba là, cần có thêm những công trình nghiên cứu sâu 
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hơn về PTBV trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Bốn 

là, cần nghiên cứu thêm để cụ thể hoá các biện pháp trong áp 

dụng vào thực tiễn. Năm là, cần phải chú trọng nghiên cứu 

thêm về thể chế quản lý PTBV nhằm xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của nhà nước, của các địa phương, các tổ chức kinh tế, 

xã hội trong việc phối hợp quản lý PTBV.  
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